
BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: 795/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND Kiến Hưng)

Đơn vị: Trường Mầm non Bình Minh
Đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

Mã đơn vị QHNS: 1122160
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Chỉ tiêu Dự toán
1 2 3 4
I Chỉ tiêu
1 Số biên chế được giao 37
2 Số học sinh 600
3 Định mức 16,500,000
II Dự toán thu từ nguồn NSNN cấp 7,102,619,000
1  Kinh phí tự chủ 5,689,177,000
2  Kinh phí không tự chủ -
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 1,413,442,000

III Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 7,102,619,000
1 Kinh phí giao thực hiện tự chủ 5,689,177,000
-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương 3,453,577,000
-  Chi khác 2,760,000,000

 Trong đó: 
+  Trừ Tiết kiệm chi thường xuyên 10% 276,000,000

+  Trừ Tiết kiệm thêm 10% theo NQ 20/2021/NQ-CP và NĐ
76/2024/NĐ-CP 248,400,000

+ Chi khác còn lại được giao 2,235,600,000
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ -
-  Bổ sung nhiệm vụ:
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 1,413,442,000

-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (8
tháng) 1,313,442,000

- Tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 100,000,000
D Tổng kinh phí còn lại thực giao 7,102,619,000

Dù to¸n trªn ®¶m b¶o:

 - Kinh phí giao quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/ NĐ-CP ngày 21/6/2021; Dự toán năm 2026 giao theo số học sinh, trên cơ
sở định mức quy định tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; Thủ trưởng đơn vị căn
cứ dự toán giao tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ theo đúng những nội dung quy định tại Nghị
định 60/2021/NĐ-CP.

-  Thủ trưởng đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi đúng chế độ chính sách quy định
hiện hành, cân đối dự toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: 795/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND Kiến Hưng)

Đơn vị: Trường Mầm non Đa Sỹ
Đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

Mã đơn vị QHNS: 1131152
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Chỉ tiêu Dự toán
1 2 3 4
I Chỉ tiêu
1 Số biên chế được giao 33
2 Số học sinh 515
3 Định mức 16,500,000
II Dự toán thu từ nguồn NSNN cấp 5,918,196,000
1  Kinh phí tự chủ 4,743,834,000
2  Kinh phí không tự chủ -
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 1,174,362,000

III Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 5,918,196,000
1 Kinh phí giao thực hiện tự chủ 4,743,834,000
-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương 2,824,944,000
-  Chi khác 2,369,000,000

 Trong đó: 
+  Trừ Tiết kiệm chi thường xuyên 10% 236,900,000

+  Trừ Tiết kiệm thêm 10% theo NQ 20/2021/NQ-CP và NĐ
76/2024/NĐ-CP 213,210,000

+ Chi khác còn lại được giao 1,918,890,000
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ -
-  Bổ sung nhiệm vụ:
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 1,174,362,000

-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (8
tháng) 1,074,362,000

- Tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 100,000,000
D Tổng kinh phí còn lại thực giao 5,918,196,000

Dù to¸n trªn ®¶m b¶o:

 - Kinh phí giao quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/ NĐ-CP ngày 21/6/2021; Dự toán năm 2026 giao theo số học sinh, trên cơ
sở định mức quy định tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; Thủ trưởng đơn vị căn
cứ dự toán giao tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ theo đúng những nội dung quy định tại Nghị
định 60/2021/NĐ-CP.

-  Thủ trưởng đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi đúng chế độ chính sách quy định
hiện hành, cân đối dự toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: 795/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND Kiến Hưng)

Đơn vị: Trường Mầm non Hàng Đào
Đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

Mã đơn vị QHNS: 1122158
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Chỉ tiêu Dự toán
1 2 3 4
I Chỉ tiêu
1 Số biên chế được giao 50
2 Số học sinh 640
3 Định mức 16,500,000
II Dự toán thu từ nguồn NSNN cấp 8,958,821,000
1  Kinh phí tự chủ 7,070,029,000
2  Kinh phí không tự chủ -
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 1,888,792,000

III Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 8,958,821,000
1 Kinh phí giao thực hiện tự chủ 7,070,029,000
-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương 4,685,389,000
-  Chi khác 2,944,000,000

 Trong đó: 
+  Trừ Tiết kiệm chi thường xuyên 10% 294,400,000

+  Trừ Tiết kiệm thêm 10% theo NQ 20/2021/NQ-CP và NĐ
76/2024/NĐ-CP 264,960,000

+ Chi khác còn lại được giao 2,384,640,000
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ -
-  Bổ sung nhiệm vụ:
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 1,888,792,000

-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (8
tháng) 1,788,792,000

- Tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 100,000,000
D Tổng kinh phí còn lại thực giao 8,958,821,000

Dù to¸n trªn ®¶m b¶o:

 - Kinh phí giao quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/ NĐ-CP ngày 21/6/2021; Dự toán năm 2026 giao theo số học sinh, trên cơ
sở định mức quy định tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; Thủ trưởng đơn vị căn
cứ dự toán giao tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ theo đúng những nội dung quy định tại Nghị
định 60/2021/NĐ-CP.

-  Thủ trưởng đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi đúng chế độ chính sách quy định
hiện hành, cân đối dự toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: 795/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND Kiến Hưng)

Đơn vị: Trường Mầm non Mậu Lương
Đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

Mã đơn vị QHNS: 1120499
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Chỉ tiêu Dự toán
1 2 3 4
I Chỉ tiêu
1 Số biên chế được giao 46
2 Số học sinh 700
3 Định mức 16,500,000
II Dự toán thu từ nguồn NSNN cấp 8,672,447,000
1  Kinh phí tự chủ 6,929,139,000
2  Kinh phí không tự chủ -
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 1,743,308,000

III Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 8,672,447,000
1 Kinh phí giao thực hiện tự chủ 6,929,139,000
-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương 4,320,939,000
-  Chi khác 3,220,000,000

 Trong đó: 
+  Trừ Tiết kiệm chi thường xuyên 10% 322,000,000

+  Trừ Tiết kiệm thêm 10% theo NQ 20/2021/NQ-CP và NĐ
76/2024/NĐ-CP 289,800,000

+ Chi khác còn lại được giao 2,608,200,000
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ -
-  Bổ sung nhiệm vụ:
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 1,743,308,000

-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (8
tháng) 1,643,308,000

- Tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 100,000,000
D Tổng kinh phí còn lại thực giao 8,672,447,000

Dù to¸n trªn ®¶m b¶o:

 - Kinh phí giao quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/ NĐ-CP ngày 21/6/2021; Dự toán năm 2026 giao theo số học sinh, trên cơ
sở định mức quy định tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; Thủ trưởng đơn vị căn
cứ dự toán giao tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ theo đúng những nội dung quy định tại Nghị
định 60/2021/NĐ-CP.

-  Thủ trưởng đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi đúng chế độ chính sách quy định
hiện hành, cân đối dự toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: 795/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND Kiến Hưng)

Đơn vị: Trường Mầm non Hoàng Công
Đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

Mã đơn vị QHNS: 1137535
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Chỉ tiêu Dự toán
1 2 3 4
I Chỉ tiêu
1 Số biên chế được giao 23
2 Số học sinh 250
3 Định mức 16,500,000
II Dự toán thu từ nguồn NSNN cấp 3,504,045,000
1  Kinh phí tự chủ 2,722,793,000
2  Kinh phí không tự chủ -
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 781,252,000

III Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 3,504,045,000
1 Kinh phí giao thực hiện tự chủ 2,722,793,000
-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương 1,791,293,000
-  Chi khác 1,150,000,000

 Trong đó: 
+  Trừ Tiết kiệm chi thường xuyên 10% 115,000,000

+  Trừ Tiết kiệm thêm 10% theo NQ 20/2021/NQ-CP và NĐ
76/2024/NĐ-CP 103,500,000

+ Chi khác còn lại được giao 931,500,000
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ -
-  Bổ sung nhiệm vụ:
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 781,252,000

-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (8
tháng) 681,252,000

- Tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 100,000,000
D Tổng kinh phí còn lại thực giao 3,504,045,000

Dù to¸n trªn ®¶m b¶o:

 - Kinh phí giao quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/ NĐ-CP ngày 21/6/2021; Dự toán năm 2026 giao theo số học sinh, trên cơ
sở định mức quy định tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; Thủ trưởng đơn vị căn
cứ dự toán giao tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ theo đúng những nội dung quy định tại Nghị
định 60/2021/NĐ-CP.

-  Thủ trưởng đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi đúng chế độ chính sách quy định
hiện hành, cân đối dự toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: 795/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND Kiến Hưng)

Đơn vị: Trường Mầm non Kiến Hưng
Đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

Mã đơn vị QHNS: 1099691
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Chỉ tiêu Dự toán
1 2 3 4
I Chỉ tiêu
1 Số biên chế được giao 30
2 Số học sinh 375
3 Định mức 16,500,000
II Dự toán thu từ nguồn NSNN cấp 100,000,000
1  Kinh phí tự chủ -
2  Kinh phí không tự chủ -
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 100,000,000

III Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 100,000,000
1 Kinh phí giao thực hiện tự chủ -
-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương
-  Chi khác

 Trong đó: 
+  Trừ Tiết kiệm chi thường xuyên 10% -

+  Trừ Tiết kiệm thêm 10% theo NQ 20/2021/NQ-CP và NĐ
76/2024/NĐ-CP

+ Chi khác còn lại được giao -
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ -
-  Bổ sung nhiệm vụ:
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 100,000,000

-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (8
tháng)

- Tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 100,000,000
D Tổng kinh phí còn lại thực giao 100,000,000

Dù to¸n trªn ®¶m b¶o:

 - Kinh phí giao quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/ NĐ-CP ngày 21/6/2021; Dự toán năm 2026 giao theo số học sinh, trên cơ
sở định mức quy định tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; Thủ trưởng đơn vị căn
cứ dự toán giao tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ theo đúng những nội dung quy định tại Nghị
định 60/2021/NĐ-CP.

-  Thủ trưởng đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi đúng chế độ chính sách quy định
hiện hành, cân đối dự toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: 795/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND Kiến Hưng)

Đơn vị: Trường Mầm non Phú La
Đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

Mã đơn vị QHNS: 1112270
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Chỉ tiêu Dự toán
1 2 3 4
I Chỉ tiêu
1 Số biên chế được giao 47
2 Số học sinh 783
3 Định mức 16,500,000
II Dự toán thu từ nguồn NSNN cấp 9,642,481,000
1  Kinh phí tự chủ 7,712,839,000
2  Kinh phí không tự chủ -
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 1,929,642,000

III Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 9,642,481,000
1 Kinh phí giao thực hiện tự chủ 7,712,839,000
-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương 4,795,381,000
-  Chi khác 3,601,800,000

 Trong đó: 
+  Trừ Tiết kiệm chi thường xuyên 10% 360,180,000

+  Trừ Tiết kiệm thêm 10% theo NQ 20/2021/NQ-CP và NĐ
76/2024/NĐ-CP 324,162,000

+ Chi khác còn lại được giao 2,917,458,000
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ -
-  Bổ sung nhiệm vụ:
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 1,929,642,000

-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (8
tháng) 1,829,642,000

- Tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 100,000,000
D Tổng kinh phí còn lại thực giao 9,642,481,000

Dù to¸n trªn ®¶m b¶o:

 - Kinh phí giao quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/ NĐ-CP ngày 21/6/2021; Dự toán năm 2026 giao theo số học sinh, trên cơ
sở định mức quy định tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; Thủ trưởng đơn vị căn
cứ dự toán giao tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ theo đúng những nội dung quy định tại Nghị
định 60/2021/NĐ-CP.

-  Thủ trưởng đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi đúng chế độ chính sách quy định
hiện hành, cân đối dự toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: 795/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND Kiến Hưng)

Đơn vị: Trường Tiểu học Kiến Hưng
Đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

Mã đơn vị QHNS: 1025067
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Chỉ tiêu Dự toán
1 2 3 4
I Chỉ tiêu
1 Số biên chế được giao 66
2 Số học sinh 2,309
3 Định mức 9,500,000
II Dự toán thu từ nguồn NSNN cấp 22,097,594,000
1  Kinh phí tự chủ 14,111,623,000
2  Kinh phí không tự chủ 5,079,800,000
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 2,906,171,000

III Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 22,097,594,000
1 Kinh phí giao thực hiện tự chủ 14,111,623,000
-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương 7,378,579,000
-  Chi khác 8,312,400,000

 Trong đó: 
+  Trừ Tiết kiệm chi thường xuyên 10% 831,240,000

+  Trừ Tiết kiệm thêm 10% theo NQ 20/2021/NQ-CP và NĐ
76/2024/NĐ-CP 748,116,000

+ Chi khác còn lại được giao 6,733,044,000
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 5,079,800,000

-  Bổ sung nhiệm vụ: Tiền ăn bán trú theo NQ 18/2025/NQ-
HĐND 5,079,800,000

3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 2,906,171,000

-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (8
tháng) 2,806,171,000

- Tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 100,000,000
D Tổng kinh phí còn lại thực giao 22,097,594,000

Dù to¸n trªn ®¶m b¶o:

 - Kinh phí giao quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/ NĐ-CP ngày 21/6/2021; Dự toán năm 2026 giao theo số học sinh, trên cơ
sở định mức quy định tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; Thủ trưởng đơn vị căn
cứ dự toán giao tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ theo đúng những nội dung quy định tại Nghị
định 60/2021/NĐ-CP.

-  Thủ trưởng đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi đúng chế độ chính sách quy định
hiện hành, cân đối dự toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: 795/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND Kiến Hưng)

Đơn vị: Trường Tiểu học Mậu Lương
Đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

Mã đơn vị QHNS: 1127035
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Chỉ tiêu Dự toán
1 2 3 4
I Chỉ tiêu
1 Số biên chế được giao 81
2 Số học sinh 2,941
3 Định mức 9,500,000
II Dự toán thu từ nguồn NSNN cấp 27,850,665,000
1  Kinh phí tự chủ 17,707,585,000
2  Kinh phí không tự chủ 6,470,200,000
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 3,672,880,000

III Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 27,850,665,000
1 Kinh phí giao thực hiện tự chủ 17,707,585,000
-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương 9,131,629,000
-  Chi khác 10,587,600,000

 Trong đó: 
+  Trừ Tiết kiệm chi thường xuyên 10% 1,058,760,000

+  Trừ Tiết kiệm thêm 10% theo NQ 20/2021/NQ-CP và NĐ
76/2024/NĐ-CP 952,884,000

+ Chi khác còn lại được giao 8,575,956,000
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 6,470,200,000

-  Bổ sung nhiệm vụ: Tiền ăn bán trú theo NQ 18/2025/NQ-
HĐND 6,470,200,000

3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 3,672,880,000

-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (8
tháng) 3,472,880,000

- Tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 200,000,000
D Tổng kinh phí còn lại thực giao 27,850,665,000

Dù to¸n trªn ®¶m b¶o:

 - Kinh phí giao quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/ NĐ-CP ngày 21/6/2021; Dự toán năm 2026 giao theo số học sinh, trên cơ
sở định mức quy định tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; Thủ trưởng đơn vị căn
cứ dự toán giao tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ theo đúng những nội dung quy định tại Nghị
định 60/2021/NĐ-CP.

-  Thủ trưởng đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi đúng chế độ chính sách quy định
hiện hành, cân đối dự toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: 795/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND Kiến Hưng)

Đơn vị: Trường Tiểu học Phú La
Đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

Mã đơn vị QHNS: 1112273
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Chỉ tiêu Dự toán
1 2 3 4
I Chỉ tiêu
1 Số biên chế được giao 88
2 Số học sinh 2,309
3 Định mức 9,500,000
II Dự toán thu từ nguồn NSNN cấp 28,595,896,000
1  Kinh phí tự chủ 18,508,170,000
2  Kinh phí không tự chủ 5,709,000,000
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 4,378,726,000

III Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 28,595,896,000
1 Kinh phí giao thực hiện tự chủ 18,508,170,000
-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương 10,941,150,000
-  Chi khác 9,342,000,000

 Trong đó: 
+  Trừ Tiết kiệm chi thường xuyên 10% 934,200,000

+  Trừ Tiết kiệm thêm 10% theo NQ 20/2021/NQ-CP và NĐ
76/2024/NĐ-CP 840,780,000

+ Chi khác còn lại được giao 7,567,020,000
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ 5,709,000,000

-  Bổ sung nhiệm vụ: Tiền ăn bán trú theo NQ 18/2025/NQ-
HĐND 5,709,000,000

3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 4,378,726,000

-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (8
tháng) 4,178,726,000

- Tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 200,000,000
D Tổng kinh phí còn lại thực giao 28,595,896,000

Dù to¸n trªn ®¶m b¶o:

 - Kinh phí giao quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/ NĐ-CP ngày 21/6/2021; Dự toán năm 2026 giao theo số học sinh, trên cơ
sở định mức quy định tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; Thủ trưởng đơn vị căn
cứ dự toán giao tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ theo đúng những nội dung quy định tại Nghị
định 60/2021/NĐ-CP.

-  Thủ trưởng đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi đúng chế độ chính sách quy định
hiện hành, cân đối dự toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: 795/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND Kiến Hưng)

Đơn vị: Trường THCS Mậu Lương
Đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

Mã đơn vị QHNS: 1122163
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Chỉ tiêu Dự toán
1 2 3 4
I Chỉ tiêu
1 Số biên chế được giao 60
2 Số học sinh 1,645
3 Định mức 9,500,000
II Dự toán thu từ nguồn NSNN cấp 14,709,980,000
1  Kinh phí tự chủ 12,138,025,000
2  Kinh phí không tự chủ -
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 2,571,955,000

III Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 14,709,980,000
1 Kinh phí giao thực hiện tự chủ 12,138,025,000
-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương 6,275,245,000
-  Chi khác 7,238,000,000

 Trong đó: 
+  Trừ Tiết kiệm chi thường xuyên 10% 723,800,000

+  Trừ Tiết kiệm thêm 10% theo NQ 20/2021/NQ-CP và NĐ
76/2024/NĐ-CP 651,420,000

+ Chi khác còn lại được giao 5,862,780,000
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ -

-  Bổ sung nhiệm vụ: -

3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 2,571,955,000

-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (8
tháng) 2,471,955,000

- Tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 100,000,000
D Tổng kinh phí còn lại thực giao 14,709,980,000

Dù to¸n trªn ®¶m b¶o:

 - Kinh phí giao quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/ NĐ-CP ngày 21/6/2021; Dự toán năm 2026 giao theo số học sinh, trên cơ
sở định mức quy định tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; Thủ trưởng đơn vị căn
cứ dự toán giao tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ theo đúng những nội dung quy định tại Nghị
định 60/2021/NĐ-CP.

-  Thủ trưởng đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi đúng chế độ chính sách quy định
hiện hành, cân đối dự toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: 795/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND Kiến Hưng)

Đơn vị: Trường THCS Kiến Hưng
Đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

Mã đơn vị QHNS: 1025299
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Chỉ tiêu Dự toán
1 2 3 4
I Chỉ tiêu
1 Số biên chế được giao 53
2 Số học sinh 1,431
3 Định mức 9,500,000
II Dự toán thu từ nguồn NSNN cấp 14,449,373,000
1  Kinh phí tự chủ 11,696,662,000
2  Kinh phí không tự chủ -
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 2,752,711,000

III Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 14,449,373,000
1 Kinh phí giao thực hiện tự chủ 11,696,662,000
-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương 6,596,578,000
-  Chi khác 6,296,400,000

 Trong đó: 
+  Trừ Tiết kiệm chi thường xuyên 10% 629,640,000

+  Trừ Tiết kiệm thêm 10% theo NQ 20/2021/NQ-CP và NĐ
76/2024/NĐ-CP 566,676,000

+ Chi khác còn lại được giao 5,100,084,000
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ -

-  Bổ sung nhiệm vụ: -

3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 2,752,711,000

-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (8
tháng) 2,652,711,000

- Tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 100,000,000
D Tổng kinh phí còn lại thực giao 14,449,373,000

Dù to¸n trªn ®¶m b¶o:

 - Kinh phí giao quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/ NĐ-CP ngày 21/6/2021; Dự toán năm 2026 giao theo số học sinh, trên cơ
sở định mức quy định tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; Thủ trưởng đơn vị căn
cứ dự toán giao tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ theo đúng những nội dung quy định tại Nghị
định 60/2021/NĐ-CP.

-  Thủ trưởng đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi đúng chế độ chính sách quy định
hiện hành, cân đối dự toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.



BIỂU GIAO DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số: 795/QĐ-UBND ngày 12/12/2025 của UBND Kiến Hưng)

Đơn vị: Trường THCS Phú La
Đơn vị sự nghiệp do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động

Mã đơn vị QHNS: 1112272
Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Chỉ tiêu Dự toán
1 2 3 4
I Chỉ tiêu
1 Số biên chế được giao 81
2 Số học sinh 2,222
3 Định mức 9,500,000
II Dự toán thu từ nguồn NSNN cấp 24,616,428,000
1  Kinh phí tự chủ 19,210,001,000
2  Kinh phí không tự chủ -
3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 5,406,427,000

III Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp 24,616,428,000
1 Kinh phí giao thực hiện tự chủ 19,210,001,000
-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương 11,290,793,000
-  Chi khác 9,776,800,000

 Trong đó: 
+  Trừ Tiết kiệm chi thường xuyên 10% 977,680,000

+  Trừ Tiết kiệm thêm 10% theo NQ 20/2021/NQ-CP và NĐ
76/2024/NĐ-CP 879,912,000

+ Chi khác còn lại được giao 7,919,208,000
2 Kinh phí không thực hiện tự chủ -

-  Bổ sung nhiệm vụ: -

3 Kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 5,406,427,000

-  Tiền lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương (8
tháng) 5,040,349,000

- Tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP 366,078,000
D Tổng kinh phí còn lại thực giao 24,616,428,000

Dù to¸n trªn ®¶m b¶o:

 - Kinh phí giao quyền tự chủ theo Nghị định số 60/2021/ NĐ-CP ngày 21/6/2021; Dự toán năm 2026 giao theo số học sinh, trên cơ
sở định mức quy định tại Nghị quyết số 48/2025/NQ-HĐND ngày 26/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội; Thủ trưởng đơn vị căn
cứ dự toán giao tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm có thu nhập tăng thêm cho cán bộ theo đúng những nội dung quy định tại Nghị
định 60/2021/NĐ-CP.

-  Thủ trưởng đơn vị cần thực hiện nghiêm Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện chi đúng chế độ chính sách quy định
hiện hành, cân đối dự toán để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
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